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ĐỀ BÀI

Câu 1(4 điểm): Trình bày sự ra đời của các quốc gia cổ đại phương Đông? Nêu các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông?

Câu 2(4 điểm): Xã hội nguyên thuỷ ở Việt Nam trải qua những giai đoạn phát triển nào ( thời gian, địa điểm chính, công cụ lao động của mỗi giai đoạn) ? 
Câu 3(2 điểm):  Nước Văn Lang có vị trí như thế nào trong lịch sử dân tộc Việt Nam?Tại sao người Việt vẫn cố gắng giữ gìn những phong tục tập quán từ thời Văn Lang?
BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO ĐÂY
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	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng 
	Cộng

	Chủ đề 1 

Khái quát lịch sử thế giới cổ đại 
	- Trình bày sự thành lập các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây ( thời gian, địa điểm và điều kiện tự nhiên,tên nước, ngành kinh tế chính).nêu tên các tầng lớp và giai cấp trong xã hội cổ đại PĐ và PT.
	
	
	

	Số câu

Sốđiểm%

Tỉ lệ %
	1

4đ

40% 
	
	
	 1

4đ

 40%

	Chủđề 2

Buổi đầu lịch sử nước ta 
	
	- Xã hội nguyên thuỷ Việt Nam trải qua những giai đoạn phát triển nào (Đề 1)
	
	   

	Số câu

Số điểm %

Tỉ lệ %
	
	1

4

40%
	 
	1

4đ

40%

	Chủđề 3

Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc 
	
	- Hoàn cảnh dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang? Sự ra đời của nhà nước Văn Lang (Đề 2) 
	- Vị trí của nhà nước Văn Lang trong ls VN.Vì sao ng Việt vẫn gìn giữ phong tục từ thời VL. 

-  Em hiểu như thế nào về lời căn dặn của Bác Hồ : 

“Các vua Hùng đã có công dựng nước

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”?
	  

	Số câu

Số điểm %

Tỉ lệ %
	
	 1

4đ

40% 
	1

2đ 

20%
	2

6đ 

60%

	Tổng sốcâu

Số điểm%

Tỉ lệ %
	1

4

40% 
	1

4

40%


	1

2đ

20%
	3

10đ

100% 
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	         Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(4 đ)


	*Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây:

- Thời gian xuất hiện: cuối thiên niên kỉ thứ IV đầu thiên niên kỉ thứ III TCN

- Địa điểm:  Ra đời ở lưu vực những dòng sông lớn trên thế giới: sông Nin, sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát,  sông Ấn và sông Hằng, sông Hoàng Hà và Trường Giang.Điều kiện tự nhiên: đất phù sa màu mỡ, nước tưới thuận lợi…

- Tên quốc gia: Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc

- Đặc điểm kinh tế: nông nghiệp là ngành chính. Biết làm thuỷ lợi, đắp đê, đào kênh máng.Thu hoạch lúa ổn định  hằng năm.
- XH gồm 3 tầng lớp:

+ Quý tộc là tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế gồm: vua, quan lại và tăng lữ.

+ Nông dân công xã: số lượng đông đảo nhất, là tầng lớp lao động sản xuất chính trong xã hội 

 + Nô lệ là những người hầu hạ, phục dịch cho quý tộc, thân phận thấp kém nhất trong xã hội
	0,5đ

1 đ

0,5 đ 

0,5 đ

0,5 đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 2

(4đ)  


	* Giai đoạn người tối cổ:

 - Địa điểm sinh sống của ngư​ời tối cổ trên đất nư​ớc ta: hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Lạng Sơn), núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đồng Nai)

-  Thời gian xuất hiện: 40-30 vạn năm cách ngày nay

-  Công cụ lao động: bằng đá đ​ược ghè đẽo thô sơ

* Người tinh khôn giai đoạn đầu:

- Thời gian: 3- 2 vạn năm tr​ước đây Người tối cổ dần trở thành Ngư​ời tinh khôn.

- Địa điểm:  mái đá Ngư​ờm-Thái Nguyên, Sơn Vi- Phú Thọ.

- Công cụ lao động: vẫn là đá, đ​ược ghè đẽo thô sơ,  có hỡnh thự rừ ràng hơn .

* Người tinh khôn giai đoạn  phát triển:
- Địa bàn sinh sống đư​ợc mở rộng: Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Bình

-Thời gian: 12000-4000 năm

- Dấu tích: công cụ đá đ​ược mài ở lư​ỡi nh​ư rỡu ngắn, rỡu cú vai, một số công cụ bằng xương, sừng, đồ gốm...
	0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,5

0,25đ

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3 

(2đ) 


	- Nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc VN.

- Ý nghĩa: thể hiện sự gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá của dân tộc, thể hiện bản sắc, nét đẹp riêng của văn hoá Việt Nam.Nói lên lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người Việt.Thể hiện sự lâu đời và bền vững của các phong tục tập quán riêng của người Việt...
	0.5đ

1,5đ


